	
	



ĐỀ THI THỬ SỐ 43
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biến trở R bằng dây dẫn có điện trở R0. Gọi cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây sơ cấp là I, điện áp diệu dụng ở hai đầu biến trở là U. Khi giá trị R tăng thì


A. I tăng, U tăng.
B. I giảm, U tăng.
C. I tăng, U giảm.
D. I giảm, U giảm.

Câu 2: Hệ thức liên hệ giữa tần số góc, tần số và chu kì trong dao động điều hòa là


A. ω = π/f = πT.
B. ω = πf = π/T.
C. ω = 2πf = 2π/T.
D. ω = 2π/f = 2πT.

Câu 3: Điện từ trường xuất hiện xung quanh


A. một tia lửa điện.



B. một điện tích đứng yên.

C. một ống dây có dòng điện không đổi chạy qua.

D. một dòng điện có cường độ không đổi.

Câu 4: Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron là dòng điện trong môi trường


A. kim loại.
B. chất điện phân.
C. chất khí.
D. chất bán dẫn.

Câu 5: Trường hợp nào dưới đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực?


A. Mắt không có tật, không điều tiết.
B. Mắt không có tật và điều tiết tối đa.

C. Mắt cận không điều tiết.
D. Mắt viễn không điều tiết.

Câu 6: Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của li độ dao động điều hòa. Chu kì dao động là
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A. 0,75 s.
B. 1,5 s.
C. 3 s.
D. 6 s.

Câu 7: Tia tử ngoại và tia X


A. có khả năng đâm xuyên khác nhau.

B. bị lệch khác nhau trong từ trường đều.

C. đều có thể dùng để chụp X quang trong bệnh viện.

D. đều do nguồn nóng sáng phát ra.

Câu 8: Suất điện động tự cảm có độ lớn lớn khi


A. dòng điện tăng nhanh.
B. dòng điện có giá trị nhỏ.

C. dòng điện có giá trị lớn.
D. dòng điện không đổi.

Câu 9: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch


A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.
B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.
D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.

Câu 10: Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là x1 = A1cosωt và x2 = A2cos(ωt + π/2). Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật bằng:


A. 
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Câu 11: Quang phổ liên tục


A. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát.

B. phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất nguồn phát.

C. phụ thuộc vào bản chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát.

Câu 12: Có thể giải thích hiện tượng quang điện bằng thuyết nào dưới đây?


A. Thuyết electron cổ điển.
B. Thuyết lượng tử ánh sáng.

C. Thuyết động học phân tử.
D. Thuyết điện từ về ánh sáng.

Câu 13: Số nuclôn của hạt nhân 
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A. 6.
B. 126.
C. 20.
D. 14.

Câu 14: Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số


A. prôtôn nhưng khác số nuclôn.
B. nuclôn nhưng khác số nơtron.

C. nuclôn nhưng khác số prôtôn.
D. nơtron nhưng khác số prôtôn.

Câu 15: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn


A. năng lượng toàn phần.
B. số nuclôn.

C. động lượng.

D. số nơtron.

Câu 16: Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng


A. chất bán dẫn phát quang do được nung nóng.
B. quang – phát quang.

C. quang điện ngoài.


D. quang điện trong.

Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t như hình vẽ.  Tại thời điểm t = 0,2 s, chất điểm có li độ 2 cm. Ở thời điểm t = 0,9 s, gia tốc của chất điểm có giá trị bằng
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A. 14,5 cm/s2.
B. 57,0 cm/s2.
C. 5,70 m/s2.
D. 1,45 m/s2.

Câu 18: Một vật dao động đều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là


A. 3/4.
B. 1/4.
C. 4/3.
D. 1/2.

Câu 19: Khi cường độ âm tăng 10 lần thì mức cường độ âm tăng thêm


A. 1 B.
B. 2 B.
C. 0,5 B.
D. 1 dB.

Câu 20: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên đây là


A. 1 m.
B. 0,5 m.
C. 2 m.
D. 0,25 m.

Câu 21: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ  nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là


A. 0,27 Wb.
B. 1,08 Wb.
C. 0,81 Wb.
D. 0,54 Wb.

Câu 22: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và Q dao động lệch pha nhau
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A. 2π/3.
B. π.
C. 2π.
D. π/4.

Câu 23: Từ một điểm A sóng âm có tần số 50 Hz truyền tới điểm B với tốc độ 340 m/s và khoảng cách từ A đến B bằng một số nguyên lần bước sóng. Sau đó, nhiệt độ môi trường tăng thêm 200K thì khoảng cách từ A đến B bằng một số nguyên lần bước sóng nhưng số bước sóng quan sát được trên AB giảm đi 1 bước sóng. Biết rằng, cứ nhiệt độ tăng thêm 10K thì tốc độ âm tăng thêm 0,5 m/s. Hãy tìm khoảng cách AB.


A. 484 m.
B. 476 m.
C. 238 m.
D. 160 m.

Câu 24: Một sóng ngang truyền trên mặt nước có tần số 10 Hz tại một thời điểm nào đó một phần mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ các vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 45 cm và điểm C đang từ vị trí cân bằng đi xuống. Xác định chiều truyền của sóng và tốc độ truyền sóng.
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A. Từ E đến A, v = 6 m/s.
B. Từ E  đến A, v = 8 m/s.

C. Từ A đến E, v = 6 cm/s.
D. Từ A  đến E, v = 10 m/s

Câu 25: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung điều chỉnh được. Khi dung kháng là 100 Ω thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại là 100 W. Khi dung kháng là 200 Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 
[image: image11.wmf]1002

 V. Giá trị của điện trở thuần là:


A. 100 Ω.
B. 150 Ω.
C. 160 Ω.
D. 120 Ω.

Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u = 
[image: image12.wmf]2

U

cosωt (V) (ω thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L = 1/π H, điện trở thuần R = 
[image: image13.wmf]1002

 Ω và tụ điện C = 0,2/π mF. Gọi ωRL và ωRC lần lượt là các giá trị của ω để URL và URC đạt cực đại. Chọn kết quả đúng.


A. ωRL = 50π rad/s.
B. ωRC = 100π rad/s.
C. ωRL + ωRC = 160π rad/s.
D. ωRL - ωRC = 50π rad/s.

Câu 27: Biết U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau  
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. Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng mU = 234,99322u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; mY = 93,89014u; 1u = 931,5 MeV/c2; 1 MeV = 1,6.10-13 J. Nếu có một lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1015 hạt U235 phân hạch để phản ứng dây chuyền xảy ra với hệ số nhân nơtrôn là 2. Năng lượng toả ra sau 19 phân hạch dây chuyền đầu tiên gần giá trị nào sau đây:


A. 175,66 MeV.
B. 1,5.1010 J.
C. 1,76.1017 MeV.
D. 9,21.1023 MeV.

Câu 28: Cho phản ứng hạt nhân: 
[image: image15.wmf]231420
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 lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Trong phản ứng này, năng lượng


A. thu vào là 3,4524 MeV.
B. thu vào là 2,4219 MeV.

C. tỏa ra là 2,4219 MeV.
D. tỏa ra là 3,4524 MeV.

Câu 29: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 4,5n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng


A. 100 V.
B. 200 V.
C. 220 V.
D. 250 V.

Câu 30: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 Ω vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F. Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng π.10-6 s và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng


A. 0,25 Ω.
B. 1 Ω.
C. 0,5 Ω.
D. 2 Ω.

Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là i1 = 0,48 mm và i2 = 0,64 mm. Xét tại hai điểm A, B trên màn cách nhau một khoảng 6,72 mm. Tại A cả hai hệ vân đều cho vân sáng. Hỏi trên AB có mấy vạch sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân?


A. 3.
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 32: Hai vật M1 và M2 dao động điều hòa với li độ lần lượt là x1 = A1cos(ω1t + φ1) và x2 = A2cos(ω2t + φ2). Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x1 của M1 và vận tốc v2 của M2 theo thời gian t. Giá trị của cos(φ1 - φ2) gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 0,87.
B. -0,49.
C. -0,87.
D. 0,49.

Câu 33: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện. Khi hoạt động, cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là i = 0,025cos5000t (A). Biểu thức điện tích ở một bản của tụ điện là:


A. q = 5.10-6cos5000t (C).
B. q = 125.10-6cos(5000t – π/2) (C).

C. q = 125.10-6cos5000t (C).
D. q = 5.10-6cos(5000t – π/2) (C).

Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc λ1 = 0,6 μm, λ2 = 0,45 μm và λ3 (có giá trị trong khoảng từ 0,62 μm đến 0,76 μm). Trên màn quan sát, trong khoảng giữa 2 vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm chỉ có một vị trí trùng nhau của các vân sáng ứng với hai bức xạ λ1 và λ2. Giá trị của λ3 là


A. 0,72 μm.
B. 0,70 μm.
C. 0,64 μm.
D. 0,68 μm.

Câu 35: Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là


A. 0,60 μm.
B. 0,50 μm.
C. 0,70 μm.
D. 0,64 μm.

Câu 36: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,6 μm và bước sóng λ chưa biết. Khoảng cách hai khe 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 2 m. Trong một khoảng rộng L = 24 mm trên màn, đếm được 33 vạch sáng, trong đó có 5 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tính bước sóng λ, biết hai trong 5 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.


A. 0,45 μm.
B. 0,55 μm.
C. 0,65 μm.
D. 0,75 μm.

Câu 37: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, trong các quỹ đạo dừng của êlectron có hai quỹ đạo có bán kính rm và rn. Biết rm - rn = 36r0, trong đó r0 là bán kính Bo. Giá trị rm gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 98r0.
B. 87r0.
C. 50r0.
D. 65r0.

Câu 38: Một tấm ván đồng chất có khối lượng m đặt nằm ngang trên hai ống trụ giống nhau, quay ngược chiều nhau. Khoảng cách các đường tiếp xúc là A và B với AB = 40 cm. Giả sử khối tâm lệch khỏi trung điểm AB một đoạn nhỏ x. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát giữa ván và các ống trụ là 0,2. Tần số góc dao động của tấm ván là


A. 
[image: image18.wmf]10

 rad/s.
B. 
[image: image19.wmf]25

 rad/s.
C. 
[image: image20.wmf]5

rad/s.
D. 
[image: image21.wmf]32

 rad/s.

Câu 39: Nếu đặt điện áp u = 
[image: image22.wmf]2
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cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Khi ω = ω0 thì mạch tiêu thụ công suất cực đại. Khi ω = ωL = 33π rad/s thì ULmax. Nếu nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha mà nam châm có một cặp cực, có điện trở trong không đáng kể vào hai đầu đoạn mạch AB thì điện áp hiệu dụng trên L tăng 2,69 lần khi tốc độ quay của roto tăng từ 19,8 vòng/s đến 59,4 vòng/s. Giá trị ω0 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 27π rad/s.
B. 19π rad/s.
C. 25π rad/s.
D. 23π rad/s.

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt P trên biến trở và hệ số công suất cosφ của đoạn mạch theo giá trị R của biến trở. Điện trở của cuộn dây có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
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A. 10,1 Ω.
B. 9,1 Ω.
C. 7,9 Ω.
D. 11,2 Ω.
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Câu 22: Đáp án B

Ta thấy 1 bước sóng ứng với 6 ô, như vậy khoảng ách giữa M và Q là 3 ô ứng với 1 nửa bước sóng. Độ lệch pha: 
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Câu 23: Đáp án C

Có 
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Câu 24: Đáp án A

C đang ở VTCB đi xuống nên D đi trước C, hay D sớm pha hơn C, hay sóng truyền từ phải sang trái (từ E đến A).

VTCB của A cách VTCB của D 1 đoạn 
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Câu 25: Đáp án A

+ Khi 
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 thì P max nên cộng hưởng 
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+ Khi 
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Từ đó ta có hệ: 
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Câu 26 : Đáp án D

Theo định lý BHD4 :
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Câu 29 : Đáp án D

Có 
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Từ (2) và (3) 
[image: image38.wmf]2

2

2

Nn

1

N3n

2Nn

-

Þ=Þ=

+


Từ (1) 
[image: image39.wmf]1

111

U

1003n100

UNN3n

Þ=Þ=


Từ (4) 
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Câu 32 : Đáp án C

+ Xét đường x1 : Biên độ ứng với 4 ô. Tại t = 0 thì x = 2 ô và đang tăng 
[image: image41.wmf]1
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+ Xét đường v2 : thấy T/2 ứng với 6 ô => T ứng với 12 ô.

Tại t = 0, vận tốc của vật 2 âm và đang tăng. Sau T/12 (sau 1 ô), nó đạt giá trị 0 
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Câu 38 : Đáp án A
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Gọi G là khối tâm của ván. Vì tấm ván không quay nên có :
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Lại có 
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 thì có F = - K.x, suy ra vật dao động đh với 
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Câu 39 : Đáp án D

+ Theo ĐL BHD4 : 
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+ Khi nối 2 đầu đoạn mạch với máy phát điện xoay chiều 1 pha :
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Có 
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Mặt khác, từ (1) ta có 
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Có 
[image: image57.wmf]422
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Đặt 
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Câu 40 : Đáp án C

Có 
[image: image59.wmf]22
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. Khi R tiến đến vô cùng thì cosφ tiến đến 1, vậy đường màu đen là đường cosφ, đường màu đỏ là đường công suất trên biến trở.

Theo đồ thị có :

+ R = 30 thì cosφ = 0,8 
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+ R = 30 thì PR max 
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Từ (1) và (2) 
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